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Tổ Hoá - Sinh
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II- Năm học 2021-2022

MÔN: HÓA HỌC  10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT


	TT
	Nội dung kiến thức
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(phút)
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	Thời gian 

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Halogen, hợp chất của halogen, oxi, ozon
	Khái quát và đơn chất halogen
	2
	1,5
	1
	1
	1
	4,5
	2
	12,0
	3
	3
	37,25
	80%

	
	
	Hợp chất halogen, oxi, ozon
	2
	1.5
	2
	2
	
	
	
	
	4
	
	
	

	2
	Lưu huỳnh và hợp chất
	Đơn chất lưu huỳnh
	1
	0.75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	Hyđrosunfua -  Lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit
	4
	3
	3
	3
	
	
	
	
	7
	
	
	

	
	
	Axit sunfuric và muối sunfat
	3
	2,25
	3
	3
	
	
	
	
	6
	
	
	

	
	
	Thực hành lưu huỳnh và hợp chất
	1
	0,75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	Tốc độ phản ứng 
	Tốc độ phản ứng
	3
	2,25
	1
	1
	1
	4,5
	
	
	4
	1
	    7,75
	20%

	Tổng
	16
	12
	12
	12
	2
	9
	2
	12
	28
	4
	45
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	


